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I.  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện
Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 21/7/2021 của BTV Huyện uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 16/7/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2021 - 2025”; Đảng ủy xã Đan Trường đã ban hành Quyết định số c kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao; Văn bản số  511/UBND -NN về việc đẩy nhanh tiến độ củng cố các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cư mẫu. 
Chỉ đạo xây dựng Xây dựng khung kế hoạch thực hiện các nội dung xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về chuẩn tiếp cận pháp luật.
Quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện: Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật.
2.  Kết quả thực hiện nhiệm vụ 
2.1. Kết quả thực hiện tiêu chí 18.4 trong bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới:
- Tiêu chí 1: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn: 
+ Trong năm, HĐND, UBND xã Đan Trường không được giao ban hành văn bản QPPL theo thẩm quyền
+ Hội đồng nhân dân xã Đan Trường đã ban hành 21 Nghị quyết và UBND xã đã ban hành 64 quyết định hành chính có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. 85/85 văn bản ban hành đúng quy định.
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/02 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/02 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0:  0/02 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí:  10/10 điểm.
	- Tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật 
Chỉ tiêu 1:UBND xã ban hành Quyết định ban hành danh mục thông tin phải niêm yết công khai theo quy định
Đã thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thông tin công khai theo quy định bằng các hình thức: niêm yết thông tin, đăng tải trên trang thông tin điện tử, truyền thanh cơ sở, hội nghị đối thoại, gửi văn bản trực tiếp đến công dân và thông qua thôn trưởng thông báo đến nhân dân.
Chỉ tiêu 2:Trong năm không có công dân yêu cầu cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin 
Chỉ tiêu 3:UBND xã ban hành kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 04/3/2024 về thực hiện công tác Tư pháp năm 2024 trong đó có đề ra các nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.
Thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua sinh hoạt ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện cấp phát tài liệu pháp luật cho nhân dân khi đến giao dịch. Mở chuyên mục tuyên truyền phổ biến pháp luật trên trang thông tin điện tử của địa phương để đăng tải các chính sách pháp luật và kết nối,chia se cho nhân dân thông qua các trang mạng xã hội, các nhóm zalo, facebook, thực hiện tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh thông minh.
Thực hiện mở 1 lớp tập huấn nghiệp vụ hoà giải viên và tuyên truyền viên pháp luật.
chỉ tiêu 4: xã Đan Trường hiện có 2 mô hình phổ biến giáo dục pháp luật được đánh giá hiệu quả: Mô hình câu lạc bộ Nông dân với pháp luật thôn Lộc Hạnh và mô hình phụ nữ với pháp luật thôn Hợp Phúc
Chỉ tiêu 5: Trong năm 2024, UBND xã Đan Trường đã mở 01 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng cho hoà giải viên và tuyên truyền viên pháp luật
Chỉ tiêu 6: UBND xã đã bố trí kinh phí cho câu lạc bộ sinh hoạt theo Nghị quyết 130/NQQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Tĩnh
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 4/6 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 04/06 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/06 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 28/30 điểm.
-Tiêu chí 3: Hoà giải cơ sở và trợ giúp pháp lý
Chỉ tiêu 1: xã Đan Trường hiện có 11 tổ hoà giải/ 11 thôn xóm. Trong năm, các tổ hoà giải đẫ tiếp nhận và thực hiện hoà giải thành 3/3 vụ việc
Chỉ tiêu 2: UBND xã đã thực hiện chi thù lao cho hoá giải viên đối với 3/3 vụ việc hoà giải thành và chi hỗ trợ hoạt động cho tổ hoà giải, tổng só tiền hỗ trợ là 24.600.000 đồng
chỉ tiêu 3: Trong năm đã phối hợp với trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Hà Tĩnh thực hiện trợ giúp pháp lý cho nhân dân
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 3/3 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 3/3 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/03 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 15/15 điểm.
Tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
Tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại chính sách, pháp luật giữa người đứng đầu cấp uỷ Đảng, chính quyền với nhân dân theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương để nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân địa phương. 
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 27,5/30 điểm.
- Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý.
Thường xuyên rà soát có kế hoạch cũng cố, kiện toàn, tập huấn, đôn đốc, bố trí kinh phí, huy động mọi nguồn lực. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở.
+ Các mâu thuẫn tranh chấp vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật về hoà giải.
+ Bố trí kinh phí hỗ trợ cho hoạt động hòa giải cơ sở theo đúng quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở.
+ Thông tin giới thiệu về TGPL theo đúng quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý, lập danh sách các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 13,5/15 điểm.
- Tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở cơ sở 
+ Soát xét quy trình để làm tốt hơn, chặt chẽ, khoa học, kịp thời, đầy đủ việc công khai, minh bạch các nội dung theo quy định, tăng cường công tác tuyên truyền để tổ chức hội nghị lấy, xin ý kiến của cử tri, của nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu tạo sự phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân.
+ Tổ chức trao đổi đối thoại với nhân dân theo quy định của pháp luật về Tổ chức chính quyền địa phương.
+ Tổ chức để nhân dân bàn, quyết định trực tiếp các nội dung theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã.
+ Tổ chức để nhân dân bàn, biểu quyết theo đúng quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã.
+ Tổ chức để nhân dân tham gia lấy ý kiến các nội dung theo quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã.
+ Tổ chức để nhân dân trực tiếp, thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổng hợp văn bản kiến nghị của Nhân dân gửi về HĐND, UBND xã và giám sát kết quả giải quyết kiến nghị liên quan đến thực hiện giám sát các nội dung theo quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã.
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 05/05 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/05 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/05 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 20/20 điểm.
- Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
+ Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết kiến nghị, phán ảnh, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật về tiếp công dân khiếu nại, tố cáo.
+ Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính.
+ Năm 2024 không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
+ Năm 2024 đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự theo đúng quy định của pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 03/04 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 01/04 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/04 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí:24,5/25 điểm..
2. Kết quả thực hiện tiêu chí 16 về tiếp cận pháp luật trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao:
- Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận:
+ Mô hình về phổ biến, giáo dục pháp luật: Mô hình Câu Lạc bộ Nông dân với pháp luật thôn Lộc Hạnh
Đáp ứng các điều kiện của mô hình theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp, trong đó: Điểm số tiêu chí 2 về thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt tối đa. Hằng năm UBND xã bố trí kinh phí để Câu lạc bộ hoạt động, ngoài ra trong quá trình hoạt động đã huy động một số tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí. Mô hình này được UBND huyện chỉ đạo nhân rộng trên địa bàn, được UBND huyện tặng Giấy khen năm 2023.
+ Mô hình về hòa giải ở cơ sở: Tổ hòa giải mẫu thôn Song Giang.
 Đáp ứng các điều kiện của mô hình theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp. Tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí hoạt động mức 150.000 đồng/tổ/tháng, trong năm tiếp nhận 01 vụ việc và hòa giải thành 1/1 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Đã phối hợp với Phòng Tư Pháp huyện Nghi Xuân tập huấn kiến thức pháp luật cho các thành viên Tổ hòa giải (Phòng Tư pháp làm báo cáo viên). Mô hình này được UBND huyện chỉ đạo nhân rộng trên địa bàn, được UBND huyện tặng Giấy khen năm 2023.
- Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành: Trong năm tiếp nhận 01 vụ việc và đã hòa giải thành 1/1 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%.
- Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu: Trong năm có 01 người có yêu cầu trợ giúp pháp lý và đã được Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định, đạt tỷ lệ 100%. 
[bookmark: _GoBack]II. Đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục
1. Thuận lợi
Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên trực tiếp là Phòng Tư pháp huyện,  Cấp ủy Đảng, Chính quyền, tuyên truyền vận động của Mặt trận Tổ quốc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    và các tổ chức  Đoàn thể đã triển khai các văn bản liên quan đến việc đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn. Trên cơ sở vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, kết hợp với đánh giá thực tiễn và làm rõ những nguyên nhân thuận lợi, khó khăn... Qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng, nhất là công tác chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn và tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện dân chủ ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
- Khó khăn:
Quan điểm của Cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác chỉ đạo, điều hành; nhận thức của một số cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng và đánh giá xã đạt chuẩn pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu; cơ chế phối hợp giữa các ban ngành có liên quan chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ, còn đùn đẩy trách nhiệm cho công chức tư pháp.
Hoạt động xây dựng và đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ mới; Công chức làm tham mưu đánh giá chưa có kinh nghiệm, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, lúng túng về nội dung, biện pháp và quy trình thực hiện.
2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
Đây là một nhiệm vụ mới, công chức phụ trách công tác này là kiêm nhiệm. Việc tham gia bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ còn hạn chế, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công việc chưa đáp ứng được yêu cầu.
Quá trình thực hiện công tác đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương thiếu sự tham gia phối hợp của các tổ chức ban ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị và một số ban ngành có liên quan. Do vậy, kết quả chưa tạo được sự lan tỏa trong toàn xã hội, chưa có những kết quả mang tính đột phá, còn chung chung, khó xác định.
3. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục
Đề nghị hàng năm tổ chức tập huấn  bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo tham mưu cho UBND xã trong công tác chỉ đạo xây dựng và đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo thẩm quyền.
Để đổi mới hoạt động chất lượng công tác xây dựng pháp luật tạo ra hệ thống pháp luật đồng bộ bao gồm các văn bản QPPL mang tính khả thi cao, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đây là yêu cầu quan trọng làm cơ sở cho việc bảo đảm thi hành pháp luật, nhất là ở địa phương;
Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về thẩm quyền của chính quyền địa phương trong việc bảo đảm thi hành pháp luật;
Có chính sách bảo đảm thỏa đáng để các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn trong việc áp dụng pháp luật ở địa phương. Đồng thời, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị tạo thành sức mạnh tổng hợp bảo đảm thi hành pháp luật ở địa phương. 
III. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện
Mục tiêu thực hiện Kế hoạch thực hiện (những nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu cần nâng cao chất lượng, đảm bảo thực chất kết quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật).
Nâng cao vai trò chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền trong việc xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức và phân công trách nhiệm cụ thể giữa các tổ chức trong quá trình xây dựng và đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong quá trình đánh giá, cần liên kết với các tiêu chí có liên quan để xem xét và đề nghị công nhận.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của cán bộ Đảng viên và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật.
IV. Đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Hướng dẫn của Sở Tư pháp,  trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật và kết quả cuộc họp Ủy ban nhân dân xã Đan Trường tự đánh giá: Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.
Ủy ban nhân dân xã Đan Trường kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định công nhận xã Đan Trường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
Kèm theo báo cáo này gồm có:
1. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;
2. Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật);
3. Tài liệu khác có liên quan.
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